CHỦ ĐỀ 9: PHÉP ĐẾM – XÁC SUẤT
MỨC ĐỘ THÔNG HIỂU
Câu 1. (Sở Yên Bái - 2021) Một nhóm có 
[image: image1.wmf]6

 học sinh gồm 
[image: image2.wmf]4

 nam và 
[image: image3.wmf]2

 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra 
[image: image4.wmf]3

 học sinh trong đó có đúng 
[image: image5.wmf]2

 học sinh nam
A. 
[image: image6.wmf]12

.
B. 
[image: image7.wmf]30

.
C. 
[image: image8.wmf]6

.
D. 
[image: image9.wmf]24

.
Lời giải
Chọn A
Số cách chọn thỏa mãn là: 
[image: image10.wmf]21
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Câu 2. (THPT Lương Thế Vinh - 2021) Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 lập được bao nhiêu số có ba chữ số?
A. 20.
B. 120.
C. 216.
D. 729.
Lời giải
Chọn C
Gọi số có ba chữ số tạo ra từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 là 
[image: image11.wmf]abc

.
Khi đó: 
[image: image12.wmf]a

 có 6 cách chọn, 
[image: image13.wmf]b

 có 6 cách chọn, 
[image: image14.wmf]c

 có 6 cách chọn.
Vậy có: 
[image: image15.wmf]6.6.6216
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 (số).
Câu 3. (THPT Lương Thế Vinh - 2021) Một bình đựng 
[image: image16.wmf]5

 quả cầu xanh khác nhau, 
[image: image17.wmf]4

 quả cầu đỏ khác nhau và 
[image: image18.wmf]3

 quả cầu vàng khác
nhau. Chọn ngẫu nhiên 
[image: image19.wmf]3

 quả cầu trong quả cầu trên. Xác suất để chọn được 
[image: image20.wmf]3

 quả cầu khác
màu là
A. 
[image: image21.wmf]3
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.
B. 
[image: image22.wmf]3
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.
C. 
[image: image23.wmf]3
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.
D. 
[image: image24.wmf]3

11

.
Lời giải
Chọn D
( Số phần tử của không gian mẫu là: 
[image: image25.wmf](
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( Gọi 
[image: image26.wmf]A

 là biến cố: “Ba quả cầu được chọn là khác màu ”. Ta có: 
[image: image27.wmf](

)

111

543

..60

nACCC

==

.
( Vậy 
[image: image28.wmf](
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Câu 4. (THPT Đặng Thúc Hứa - Nghệ An - 2021) Số cách chọn 
[image: image29.wmf]2

 học sinh từ một nhóm gồm 
[image: image30.wmf]8

 học sinh nam và 
[image: image31.wmf]7

 học sinh nữ là
A. 
[image: image32.wmf]11
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B. 
[image: image33.wmf]2
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C. 
[image: image34.wmf]2

15

A

.
D. 
[image: image35.wmf]11
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Lời giải
Chọn B
Số cách chọn 
[image: image36.wmf]2

 học sinh từ một nhóm gồm 
[image: image37.wmf]8

 học sinh nam và 
[image: image38.wmf]7

 học sinh nữ là một tổ hợp chập 
[image: image39.wmf]2

 của 
[image: image40.wmf]15

: 
[image: image41.wmf]2
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Câu 5. (THPT Chu Văn An - Thái Nguyên - 2021) Trong hộp có 4 viên bi xanh, 5 viên bi đỏ, 6 viên bi vàng. Lấy ngẫu nhiên 3 viên bi. Số cách chọn là
A. 
[image: image42.wmf]3
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.
B. 
[image: image43.wmf]333
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C. 
[image: image44.wmf]3
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.
D. 
[image: image45.wmf]9

.
Lời giải
Chọn C
Trong hộp có 4 viên bi xanh, 5 viên bi đỏ, 6 viên bi vàng. Như vậy trong hộp có tất cả 15 viên bi. Lấy ngẫu nhiên 3 viên bi thì mỗi lần lấy là một tổ hợp chập 3 của 15 phần tử.
Vậy số cách chọn là 
[image: image46.wmf]3
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Câu 6. (THPT Chu Văn An - Thái Nguyên - 2021) Chọn ngẫu nhiên lần lượt hai số nguyên dương bé hơn 100. Tính xác suất để hiệu hai số vừa được chọn là một số lẻ.
A. 
[image: image47.wmf]49

99

.
B. 
[image: image48.wmf]25
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.
C. 
[image: image49.wmf]50
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.
D. 
[image: image50.wmf]8
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Lời giải
ChọnC
Có 99 số nguyên dương bé hơn 100 nên khi chọn ngẫu nhiên hai số trong 99 số đó có: 
[image: image51.wmf]2
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cách chọn.
Để chọn được hai số trong 99 số nói trên mà hiệu của nó là một số lẻ thì ta cần chọn 1 số chẵn (trong 49 số chẵn) và 1 số lẻ (trong 50 số lẻ), suy ra có: 
[image: image52.wmf]11
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 cách chọn.
Vậy xác suất cần tìm là: 
[image: image53.wmf]245050
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Câu 7. (THPT Quốc Oai - Hà Nội - 2021) Gieo ngẫu nhiên một con súc sắc cân đối và đồng chất 3 lần. Xác suất để tích số chấm 3 lần gieo là lẻ bằng
A. 
[image: image54.wmf]1
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.
B. 
[image: image55.wmf]5
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.
C. 
[image: image56.wmf]3
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.
D. 
[image: image57.wmf]7
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.
Lời giải
Chọn A
Không gian mẫu của biến cố là 
[image: image58.wmf]3
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. Để tích số chấm 3 lần gieo là số lẻ thì mỗi lần gieo thu được số chấm lẻ, khi đó số khả năng thuận lợi là 
[image: image59.wmf]3.3.327
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Xác suất cần tính là 
[image: image60.wmf]3
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Câu 8. (THPT Mai Anh Tuấn - Thanh Hóa - 2021) Chi đoàn lớp 12A có 20 đoàn viên trong đó có 12 đoàn viên nam và 8 đoàn viên nữ. Tính xác suất khi chọn 3 đoàn viên có ít nhất 1 đoàn viên nữ.
A. 
[image: image61.wmf]46
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.
B. 
[image: image62.wmf]251

285

.
C. 
[image: image63.wmf]11
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.
D. 
[image: image64.wmf]110
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Lời giải
Chọn A
Số phần tử của không gian mẫu: 
[image: image65.wmf]3
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Gọi
[image: image66.wmf]A

là biến cố chọn được ít nhất 1 đoàn viên nữ
Gọi
[image: image67.wmf]A

là biến cố chọn được 3 đoàn viên là nam: 
[image: image68.wmf]3
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Câu 9. (THPT Đồng Quan - Hà Nội - 2021) Một nhóm học sinh gồm 
[image: image71.wmf]10

 em, trong đó có hai em Mơ và Mộng. Có bao nhiêu cách sắp xếp 
[image: image72.wmf]10

 học sinh này thành một hàng dọc sao cho hai em Mơ, Mộng không đứng cạnh nhau?
A. 
[image: image73.wmf]10!9!
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.
B. 
[image: image74.wmf]9!.2!

.
C. 
[image: image75.wmf]8.9!

.
D. 
[image: image76.wmf]10!

.
Lời giải
Chọn C
Sắp xếp 
[image: image77.wmf]10

 em học sinh vào một hàng dọc có 
[image: image78.wmf]10!

 cách.
Nhóm 
[image: image79.wmf]2

 em Mộng và Mơ cạnh nhau xếp cùng 
[image: image80.wmf]8

 bạn còn lại có 
[image: image81.wmf]9!

 cách, hoán đổi 
[image: image82.wmf]2

 em Mộng và Mơ có 
[image: image83.wmf]2!

 cách. Vì vậy có 
[image: image84.wmf]9!.2!

 cách sắp xếp để Mộng và Mơ cạnh nhau.
Vậy có 
[image: image85.wmf]10!9!.2!9!.8
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 cách sắp xếp để Mộng và Mơ không đứng cạnh nhau.
Câu 10. (Sở Lào Cai - 2021) Chọn ngẫu nhiên 
[image: image86.wmf]2

 viên bi từ một hộp gồm 
[image: image87.wmf]5

 viên bi đen và 
[image: image88.wmf]4

 viên bi trắng. Xác suất để 
[image: image89.wmf]2

 bi
được chọn cùng màu là
A. 
[image: image90.wmf]4
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.
B. 
[image: image91.wmf]5
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.
C. 
[image: image92.wmf]1
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.
D. 
[image: image93.wmf]1
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.
Lời giải
Chọn A
Xét phép thử: “Chọn ngẫu nhiên 
[image: image94.wmf]2

 viên bi từ một hộp gồm 
[image: image95.wmf]5

 viên bi đen và 
[image: image96.wmf]4

 viên bi trắng”

[image: image97.wmf](
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Gọi biến cố A: “
[image: image98.wmf]2

 viên bi được chọn cùng màu”
TH1: 
[image: image99.wmf]2

 viên bi được chọn cùng màu đen 
[image: image100.wmf]Þ

 có 
[image: image101.wmf]2
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TH2: 
[image: image102.wmf]2

 viên bi được chọn cùng màu trắng 
[image: image103.wmf]Þ

 có 
[image: image104.wmf]2
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[image: image105.wmf](
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Vậy 
[image: image106.wmf](
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Câu 11. (Liên trường Quỳnh Lưu - Hoàng Mai - Nghệ An - 2021) Cho hai đường thẳng song song 
[image: image107.wmf]12
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. Trên 
[image: image108.wmf]1

d

 có 
[image: image109.wmf]6

 điểm phân biệt được tô màu đỏ, trên 
[image: image110.wmf]2
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có 
[image: image111.wmf]4

điểm phân biệt được tô màu xanh. Xét tất cả các tam giác được tạo thành khi nối các điểm đó với nhau. Chọn ngẫu nhiên một tam giác, khi đó xác suất để thu được tam giác có hai đỉnh màu đỏ là
A. 
[image: image112.wmf]2
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.
B. 
[image: image113.wmf]5
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.
C. 
[image: image114.wmf]5
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.
D. 
[image: image115.wmf]3
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Lời giải
Chọn C
Số các tam giác tất cả: 
[image: image116.wmf](
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Để tam giác có hai đỉnh màu đỏ thì phải chọn 2 đỉnh trên 
[image: image117.wmf]1

d

, số tam giác có hai đỉnh màu đỏ : 
[image: image118.wmf]2
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Vậy xác suất cần tìm là 
[image: image119.wmf]605
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Câu 12. (Chuyên Lê Hồng Phong - TPHCM - 2021) Cho 
[image: image120.wmf]5

 điểm trong đó không có 
[image: image121.wmf]3

 điểm nào thẳng hàng. Hỏi có bao nhiêu véc tơ khác 
[image: image122.wmf]0

r

 đươc tạo từ 
[image: image123.wmf]5

 điểm trên?
A. 
[image: image124.wmf]10

.
B. 
[image: image125.wmf]25

.
C. 
[image: image126.wmf]15

.
D. 
[image: image127.wmf]20
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Lời giải
Chọn D
Chọn điểm đầu có 
[image: image128.wmf]5

 cách chọn.
Chọn điểm cuối có 
[image: image129.wmf]4

 cách chọn.
Số cách tạo véc tơ khác 
[image: image130.wmf]0
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 đươc tạo từ 
[image: image131.wmf]5

 điểm trên là

[image: image132.wmf]5.420
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Câu 13. (Chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa - 2021) Chọn ngẫu nhiên hai số khác nhau từ 
[image: image133.wmf]21

 số nguyên dương đầu tiên. Xác suất để chọn được hai
số có tích là một số lẻ bằng
A. 
[image: image134.wmf]11
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B. 
[image: image135.wmf]9
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C. 
[image: image136.wmf]121
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D. 
[image: image137.wmf]1
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Lời giải
Chọn A
( Ta có 
[image: image138.wmf](
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( Trong 
[image: image139.wmf]21

 số nguyên dương đầu tiên có 
[image: image140.wmf]11

 số lẻ và 
[image: image141.wmf]10

 số chẵn.
Gọi 
[image: image142.wmf]A

 là biến cố chọn được hai số có tích là 1 số lẻ.
Để tích của hai số được chọn là một số lẻ thì cả hai số được chọn đều phải là số lẻ. Chọn 
[image: image143.wmf]2

 số
lẻ trong 
[image: image144.wmf]11

 số lẻ thì số cách chọn sẽ là 
[image: image145.wmf]2
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Câu 14. (Chuyên KHTN - 2021) Một lớp học có 10 học sinh nam và 15 học sinh nữ. Có bao nhiêu cách chọn ra 3 học sinh của lớp học sao cho trong 3 bạn được chọn có cả nam và nữ?
A. 
[image: image149.wmf]10350

.
B. 
[image: image150.wmf]3450

.
C. 
[image: image151.wmf]1845

.
D. 
[image: image152.wmf]1725

.
Lời giải
Chọn D
( Trường hợp 1: Chọn 2 bạn nam và 1 bạn nữ có: 
[image: image153.wmf]21
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( Trường hợp 2: Chọn 1 bạn nam và 2 bạn nữ có: 
[image: image154.wmf]12
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( Tổng số cách chọn 3 bạn cả nam và nữ là: 
[image: image155.wmf]1725

 (cách).
Câu 15. (Chuyên Hoàng Văn Thụ - Hòa Bình - 2021) Một tổ có 7 nam và 3 nữ. Chọn ngẫu nhiên 2 người. Xác suất sao cho 2 người được chọn đều là
nữ bằng
A. 
[image: image156.wmf]8
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B. 
[image: image157.wmf]1
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C. 
[image: image158.wmf]2
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D. 
[image: image159.wmf]7
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Lời giải
Chọn B
( Số phần tử của không gian mẫu là: 
[image: image160.wmf](
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( Gọi 
[image: image161.wmf]A

 là biến cố: “Cả hai người được chọn đều là nữ”.
( Ta có 
[image: image162.wmf](
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( Xác suất của biến cố 
[image: image163.wmf]A

 là 
[image: image164.wmf](
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Câu 16. (Chuyên Quang Trung - Bình Phước - 2021) Cho hình lăng trụ 
[image: image165.wmf]1234512345
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. Số đoạn thẳng có hai đỉnh là đỉnh hình lăng trụ là
A. 
[image: image166.wmf]45
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B. 
[image: image167.wmf]90

.
C. 
[image: image168.wmf]60
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D. 
[image: image169.wmf]35
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Lời giải
Chọn A
( Mỗi cách chọn 2 đỉnh không tính thứ tự ta được một đoạn thẳng. Vậy số đoạn thẳng là 
[image: image170.wmf]2
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Câu 17. (Chuyên Lê Quý Đôn - Điện Biên - 2021) Từ các chữ số 
[image: image171.wmf]2, 3, 4, 5, 6, 7

 lập được bao nhiêu số tự nhiên có bốn chữ số?
A. 
[image: image172.wmf]1296

.
B. 
[image: image173.wmf]24

.
C. 
[image: image174.wmf]360

.
D. 
[image: image175.wmf]720
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Lời giải
Chọn C
Gọi 
[image: image176.wmf]abcd

 là số tự nhiên có bốn chữ số.
Chọn 
[image: image177.wmf],,,
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 đều có 6 cách chọn nên có 
[image: image178.wmf]4
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 số thỏa yêu cầu bài toán.
Câu 18. (Chuyên ĐH Vinh - Nghệ An - 2021) Một tổ học sinh có 
[image: image179.wmf]12

 bạn, gồm 
[image: image180.wmf]7

nam và 
[image: image181.wmf]5

 nữ. Cần chọn một nhóm 
[image: image182.wmf]3

 học sinh của tổ đó để làm vệ sinh lớp học. Hỏi có bao nhiêu cách chọn sao cho trong nhóm có cả nam và nữ?
A. 
[image: image183.wmf]22

.
B. 
[image: image184.wmf]175

.
C. 
[image: image185.wmf]45

.
D. 
[image: image186.wmf]350
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Lời giải
Chọn B
Ta có các trường hợp sau:
TH1: Chọn được 
[image: image187.wmf]1

 học sinh nam, hai học sinh nữ có 
[image: image188.wmf]12
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 cách chọn.
TH2: Chọn được 
[image: image189.wmf]2

 học sinh nam, một học sinh nữ có 
[image: image190.wmf]21
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 cách chọn.
Vậy, có 
[image: image191.wmf]70105175
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 cách chọn thỏa yêu cầu bài toán.
Câu 19. (THPT Nguyễn Công Trứ - Hà Tĩnh - 2021) Từ các chữ số 
[image: image192.wmf]1,2,3,4,5

 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 
[image: image193.wmf]5

chữ số?
A. 
[image: image194.wmf]3125

.
B. Đáp án khác.
C. 
[image: image195.wmf]120

.
D. 
[image: image196.wmf]96
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Lời giải
Chọn A
( Gọi số tự nhiên phải tìm là 
[image: image197.wmf](
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[image: image199.wmf]5
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[image: image201.wmf]5

cách chọn,

[image: image202.wmf]{
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 số thỏa mãn yêu cầu.
Câu 20. (THPT Trần Phú - Đà Nẵng - 2021) Chọn ngẫu nhiên hai học sinh trong một nhóm gồm 
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 học sinh nam và 
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 học sinh nữ. Xác suất để chọn được hai học sinh nữ bằng
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Chọn D
Không gian mẫu: 
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Gọi 
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 là biến cố để hai học sinh được chọn là học sinh nữ.
Số phần tử của biến cố là 
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Xác suất để chọn được hai học sinh nữ bằng 
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Câu 21. (THPT Trần Phú - Đà Nẵng - 2021) Có bao nhiêu số tự nhiên gồm hai chữ số khác nhau mà hai số này đều lẻ?
A. 
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Chọn A
Xét tập 
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 gồm 
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 chữ số chẵn và 
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 chữ số lẻ.
Mỗi số tự nhiên gồm hai chữ số khác nhau mà hai chữ số này đều lẻ chính là một chỉnh hợp chập hai của năm chữ số lẻ.
Vậy số các số thỏa mãn yêu cầu bài toán là: 
[image: image227.wmf]2
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